
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

498 Đường ĐT 743A, KP. Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

12/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NGỌC BẢO ANH

3702969961

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn dược 
phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồng dùng gia đình bằng gốm, sứ; 
Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh như chai lọ, hũ thủy 
tinh, hộp thủy tinh các loại. Bán buôn đồ dùng gia đình bằng 
hộp nhựa, hộp mica, hộp giấy, túi giấy các loại. Bán buôn đồ 
dùng cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

4. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

5. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

7. Bán mô tô, xe máy 4541

8. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc. Bán buôn vải, giày dép. Bán 
buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng 
dệt.

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM XNK THIẾT BỊ CÔNG 
NGHIỆP NGỌC BẢO ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967657939
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện). Bán buôn hệ thống khí y tế, khí sạch, thiết bị thí 
nghiệm, thiết bị xử lý môi trường; Bán buôn trang thiết bị y tế, 
dụng cụ, vật tư y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu xây 
dựng.

4659(Chính)

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh).

5610

13. Dịch vụ đóng gói
(Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở).

2592

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt, rau, quả tươi, đông 
lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; hàng thủy sản tươi, đông 
lạnh và chế biến.
(Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàng 
thành phố Hồ Chí Minh)

4722

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng và không hoạt động tại trụ sở).

4662

21. Sản xuất sợi 1311

22. Sản xuất vải dệt thoi 1312

23. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

24. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

25. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

26. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

27. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

28. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399
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29. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May đo trang phục, gia công quần áo, trang phục thời 
trang

1410

30. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

31. Cổng thông tin 6312

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

33. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước 
mía, nước quả, quán chè đỗ đen, đỗ xanh... 

5630

35. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(Không hoạt động tại trụ sở)

1020

36. Chế biến và bảo quản rau quả
(Không hoạt động tại trụ sở)

1030

37. Bán buôn thực phẩm
(Không hoạt động tại trụ sở)

4632

38. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa 
không khí( không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện 
tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh(thiết bị cấp đông, kho 
lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga 
lạnh R22 trong chế biến thủy sản)

4322

39. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

40. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

41. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

42. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc 
và giày dép.

4669

43. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

44. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
(Không hoạt động tại trụ sở)

2825

45. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàng 
thành phố Hồ Chí Minh)

4781
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46. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm)

1010

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào 
đâu, bao gồm:
- Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

48. Đại lý du lịch
Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các 
đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua. Các tua du lịch 
có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các nội dung: vận tải, 
dịch vụ lưu trú, ăn, tham quan các điểm du lịch như bảo tàng, 
di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà hát, ca nhạc hoặc các sự 
kiện thể thao;Hoạt động hướng dẫn du lịch; Hoạt động bán vé 
cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các sự kiện vui chơi, giải 
trí khác; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp 
thông tin du lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch.

7911

49. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273219661
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 3, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 52 Đỗ Thế Diên, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN VINH Nam

07/12/1985 Kinh Việt Nam

18/11/2010 CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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